	
	



CHƯƠNG IV. TỪ TRƯỜNG
CHUYÊN ĐỀ 2: LỰC TỪ
DẠNG 3. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN KHUNG DÂY MANG DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU
1. Phương pháp chung
- Phân tích lực từ tác dụng lên từng đoạn dây của khung dây. Từ đó tính lực tổng hợp tác dụng lên khung hoặc momen lực tác dụng lên khung.

- Nếu dây gồm N vòng, độ lớn của lực từ sẽ tăng lên N lần.

- Momen lực được xác định bởi: 
[image: image367.emf] trong đó: F  là lực làm cho khung quay. 
[image: image2.wmf]l

 là độ dài cánh tay đòn. 

2. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Khung dây hình chữ nhật có 
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 cm gồm 20 vòng dây nối tiếp với nhau có thể quay quanh cạnh AB thẳng đứng, khung có dòng điện 1 A chạy qua và đặt trong từ trường đều có 
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 T. Tính mômen lực tác dụng lên khung.
A. 
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B. 
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C. 
[image: image10.wmf]2

10

-

 N.m.
D. 
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Lời giải

Ta có: 
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Vậy momen lực từ đặt lên khung là 
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Đáp án B.
Ví dụ 2: Dòng điện có cường độ 
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 A chạy trong dây dẫn thẳng dài. Khung dây dẫn ABCD đồng phẳng với dòng 
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 cm. AB song song với 
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 và cách 
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  5cm. Dòng điện chạy qua khung ABCD là 
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 A. Xác định lực từ tổng hợp tác dụng lên khung.
A. 
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B. 
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C. 
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Lời giải

+ Từ trường do dòng 
[image: image26.wmf]1
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 gây nên tại các vị trí nằm trên cạnh khung dây và có chiều hướng vào mặt phẳng nên cảm ứng từ 
[image: image27.wmf]B
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 có chiều từ ngoài vào trong hay mang dấu (+)
+ Lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung dây được xác định dựa trên quy tắc bàn tay trái

+ Hợp lực tác dụng lên khung dây: 
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 trên AD, 
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 trên DC, 
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 trên CB, 
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 trên AB)
+ Do tính chất đối xứng nên lực từ gây ra tại AD và BC bằng nhau và 
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+ Ta có: 
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+ Vì 
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Đáp án B.
Ví dụ 3: Một khung dây có bán kính 10 cm, gồm 50 vòng. Trong mỗi vòng có dòng điện cường độ 10 A đi qua. Khung đặt trong từ trường đều đường sức từ song song với mặt phẳng khung, 
[image: image37.wmf]0,2
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 T. Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung.
A. 31,4 N.m.
B. 3,14 N.m.
C. 0,314 N.m.
D. 1,57 N.m.
Lời giải

Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung là
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Đáp án B.
Ví dụ 4: Một khung dây có bán kính 5 cm, gồm 75 vòng. Trong mỗi vòng có dòng điện cường độ 8 A đi qua. Khung đặt trong từ trường đều đường sức từ hợp với mặt phẳng khung một góc 
[image: image39.wmf]60
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 T. Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung.
A. 0,59 N.m.
B. 0,3 N.m.
C. 0,2 N.m.
D. 0,4 N.m.
Lời giải

+ Vì đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 
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+ Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung là: 

[image: image43.wmf]2
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Đáp án A. 
Ví dụ 5: Một khung dây hình vuông ABCD cạnh 
[image: image44.wmf]10
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 cm có dòng điện 
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 A chạy qua. Khung đặt cạnh một dây dẫn thẳng dài có dòng điện 
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 A song song AD, cách cạnh AD một đoạn a. Xác định lực từ tổng hợp lên khung dây.
A. 
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Lời giải

+ Từ trường do dòng 
[image: image51.wmf]1
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 gây nên tại các vị trí nằm trên cạnh khung dây và có chiều hướng vào mặt phẳng nên cảm ứng từ 
[image: image52.wmf]B
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 có phương vuông góc với khung dây.
+ Lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung dây được xác định dựa trên quy tắc bàn tay trái.

+ Hợp lực tác dụng lên khung dây: 
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[image: image55.wmf]2

F
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 trên AB, 
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+ Do tính chất đối xứng nên lực từ gây ra tại AB và CD bằng nhau và 
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+ Ta có: 
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Đáp án B.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DẠNG 1-2-3
Câu 1: Cho dòng điện cường độ 0,15 A chạy qua các vòng dây của một ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây là 
[image: image62.wmf]5

35.10
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 T. Tính số vòng của ống dây, biết ống dây dài 50 cm.
A. 420 vòng.
B. 390 vòng.
C. 670 vòng.
D. 930 vòng.
Câu 2: Dùng một loại dây đồng đường kính 0,5 mm có phủ sơn cách điện mỏng để quấn thành một ống dây dài. Ống dây có 5 lớp trong ngoài chồng lên nhau và nối tiếp nhau sao cho dòng điện trong tất cả các vòng dây đều cùng chiều nhau, các vòng của mỗi lớp được quấn sát nhau. Hỏi khi cho dòng điện cường độ 0,15 A vào mỗi vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu:
A. 
[image: image63.wmf]3
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C. 
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[image: image66.wmf]5
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Câu 3: Dùng một dây đồng có phủ một lớp sơn mỏng cách điện quấn quanh một hình trụ dài 50 cm, đường kính 4 cm để làm một ống dây. Nếu cho dòng điện cường độ 0,1 A vào mỗi vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống bằng bao nhiêu. Biết sợi dây để quấn dài 
[image: image67.wmf]95
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 cm và các vòng dây được quấn sát nhau:
A. 
[image: image68.wmf]5
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D. 
[image: image71.wmf]5
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Câu 4: Dùng một dây đồng đường kính 0,8 mm có một lớp sơn mỏng cách điện quấn quanh hình trụ đường kính 4 cm để làm một ống dây. Khi nối hai đầu ống dây với một nguồn điện có hiệu điện thế 3,3 V thì cảm ứng từ bên trong ống dây là 
[image: image72.wmf]4
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 T. Tính chiều dài của ống dây và cường độ dòng điện trong ống. Biết điện trở suất của đồng là 
[image: image73.wmf]8
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, các vòng của ống dây được quấn sát nhau:
A. 0,8 m; 1 A.
B. 0,6 m; 1 A.
C. 0,8 m; 1,5 A.
D. 0,7 m; 2 A.
Câu 5: Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ:
A. tương tác giữa hai nam châm.
B. tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện.
C. tương tác giữa các điện tích đứng yên.
D. tương tác giữa nam châm và dòng điện.
Câu 6: Người ta thường có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện thẳng bằng quy tắc nào sau đây:
A. quy tắc bàn tay phải.
B. quy tắc cái đinh ốc.

C. quy tắc nắm tay phải.
D. quy tắc bàn tay trái.
Câu 7: Hai dây dẫn thẳng dài, song song và cách nhau một khoảng 20 cm. Dòng điện trong hai dây dẫn có cường độ lần lượt là 5 A và 10 A, chạy cùng chiều nhau. Lực từ tác dụng lên mỗi đoạn dây có chiều dài 5 dm của mỗi dây là:
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A. 
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[image: image77.wmf]3
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Câu 8: Bốn dây dẫn thẳng dài song song mang dòng điện cùng chiều, cùng cường độ I đặt cách nhau lần lượt một đoạn a, mà tiết diện thẳng của chúng ở bốn đỉnh của một hình vuông cạnh a. Lực từ tác dụng lên mỗi mét dây dẫn thứ năm mang dòng điện cũng bằng I đặt song song với 4 dòng điện trên, đi qua tâm hình vuông là:
A. 
[image: image78.wmf]72
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B. 0.
C. 
[image: image79.wmf]72
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D. 
[image: image80.wmf]72
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Câu 9: Ống dây điện trên hình vẽ bị hút về phía thanh nam châm. Hãy chỉ rõ cực của thanh nam châm:
[image: image290.wmf]2
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A. đầu P là cực dương, đầu Q là cực âm.

B. đầu P là cực nam, đầu Q là cực bắc.

C. đầu P là cực bắc, đầu Q là cực nam.

D. đầu P là cực âm, đầu Q là cực dương.
Câu 10: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image291.emf][image: image292.emf]
[image: image293.emf][image: image294.emf]A. 

B. 

C. 

D. 

[image: image295.emf]Câu 11: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image296.emf]
A. 

B. 

[image: image297.emf][image: image298.emf]
C. 

D. 

Câu 12: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image299.emf][image: image300.emf]
A. 

B. 

[image: image301.emf][image: image302.emf]
C. 

D. 

Câu 13: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image303.emf][image: image304.emf]
A. 

B. 

[image: image305.emf][image: image306.emf]
C. 

D. 

[image: image307.emf][image: image308.emf]Câu 14: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
A. 

B. 

[image: image309.emf][image: image310.emf]
C. 

D. 

[image: image311.emf][image: image312.emf]Câu 15: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image313.emf]A. 

B. 

[image: image314.emf]
C. 

D. 

[image: image315.emf][image: image316.emf]Câu 16: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image317.emf]A. 

B. 

[image: image318.emf]
C. 

D. 

Câu 17: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image319.emf][image: image320.emf]
A. 

B. 

[image: image321.emf][image: image322.emf]
C. 

D. 

[image: image323.emf][image: image324.emf]Câu 18: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
A. 

B. 

[image: image325.emf][image: image326.emf]
C. 

D. 

Câu 19: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image327.emf][image: image328.emf]
[image: image329.emf][image: image330.emf]A. 

B. 

C. 

D. 

[image: image331.emf][image: image332.emf]Câu 20: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image333.emf]A. 

B. 

[image: image334.emf]
C. 

D. 

[image: image335.emf][image: image336.emf]Câu 21: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
A. 

B. 

[image: image337.emf][image: image338.emf]
C. 

D. 

[image: image339.emf][image: image340.emf]Câu 22: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
A. 

B. 

[image: image341.emf][image: image342.emf]
C. 

D. 

Câu 23: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image343.emf][image: image344.emf]
A. 

B. 

[image: image345.emf][image: image346.emf]
C. 

D. 
Câu 24: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image347.emf][image: image348.emf]
A. 

B. 

[image: image349.emf][image: image350.emf]
C. 

D. 

Câu 25: Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 
[image: image81.wmf]5
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 T, còn thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một đoạn dây dài 100 m mang dòng điện 1400 A đặt vuông góc với từ trường trái đất thì chịu tác dụng của lực từ:
A. 2,2 N.
B. 3,2 N.
C. 4,2 N.
D. 5,2 N.
Câu 26: Dòng điện thẳng dài 
[image: image82.wmf]1

I

 đặt vuông góc với mặt phẳng của dòng điện tròn 
[image: image83.wmf]2

I

 bán kính R và đi qua tâm của 
[image: image84.wmf]2

I

 , lực từ tác dụng lên dòng điện 
[image: image85.wmf]2

I

 bằng:
[image: image351.emf]A. 
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12

2.10/

IIR

-

p

. 
B. 
[image: image87.wmf]7

12

2.10.

IIR

-

p

.
C. 
[image: image88.wmf]7
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Câu 27: Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, 
[image: image89.wmf]8

AM
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 cm mang dòng điện 
[image: image90.wmf]5
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 A. Đặt khung dây vào trong từ trường đều 
[image: image91.wmf]3
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 T có véc tơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng như hình vẽ. Giữ khung cố định, tính lực từ tác dụng lên cạnh AM của tam giác: 
A. 
[image: image92.wmf]3

1,2.10

-

 N.
B. 
[image: image93.wmf]3
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 N.
C. 
[image: image94.wmf]3
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 N.
D. 
[image: image95.wmf]3
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Câu 28: Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, 
[image: image96.wmf]8
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cm, 
[image: image97.wmf]6

AN

=

 cm mang dòng điện 
[image: image98.wmf]5
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A. Đặt khung dây vào trong từ trường đều 
[image: image99.wmf]3
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 T có véc tơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng như hình vẽ câu 27. Giữ khung cố định, tính lực từ tác dụng lên cạnh MN của tam giác:
A. 
[image: image100.wmf]3
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 N.
B. 
[image: image101.wmf]3
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C. 
[image: image102.wmf]3
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D. 
[image: image103.wmf]3
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 N.
Câu 29: Trong các công thức sau công thức nào biểu diễn lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng dài:
A. 
[image: image104.wmf]7
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B. 
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C. 
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Câu 30: Chọn một đáp án sai “lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện đi qua đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi”:
A. dòng điện đổi chiều.

B. từ trường đổi chiều.

C. cường độ dòng điện thay đổi.
D. dòng điện và từ trường đồng thời đổi chiều.
Câu 31: Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song:
A. cùng chiều thì đẩy nhau.
B. cùng chiều thì hút nhau
.
C. ngược chiều thì hút nhau.
D. cùng chiều thì đẩy, ngược chiều thì hút.
Câu 32: Chọn một đáp án sai:
A. Khi một dây dẫn có dòng điện đặt song song với đường cảm ứng từ thì không chịu tác dụng bởi lực từ.

B. Khi dây dẫn có dòng điện đặt vuông góc với đường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây dẫn là cực đại.

C. Giá trị cực đại của lực từ tác dụng lên dây dẫn dài 
[image: image108.wmf]l

 có dòng điện I đặt trong từ trường đều B là 
[image: image109.wmf]max
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D. Khi dây dẫn có dòng điện đặt song song với đường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây là 
[image: image110.wmf]max
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Câu 33: Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 4 lần thì lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của mỗi dây tăng lên:
A. 8 lần.
B. 4 lần.
C. 16 lần.
D. 24 lần.
[image: image352.emf]Câu 34: Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ chiều như hình vẽ thì lực từ có tác dụng gì: 
A. lực từ làm dãn khung.

B. lực từ làm khung dây quay.

C. lực từ làm nén khung.

D. lực từ không tác dụng lên khung.
Câu 35: Khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều chịu tác dụng của ngẫu lực từ khi:
A. mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ.

B. mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ.

C. mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng từ một góc 
[image: image111.wmf]090.
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D. mặt phẳng khung ở vị trí bất kì.
Câu 36: Một đoạn dây dẫn dài 5 cm đặt trong từ trường đều vuông góc với véctơ cảm ứng từ. Dòng điện có cường độ 0,75 A qua dây dẫn thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là 
[image: image112.wmf]3
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 N. Cảm ứng từ của từ trường có giá trị:
A. 0,8 T.
B. 0,08 T.
C. 0,16 T.
D. 0,016 T.
Câu 37: Một đoạn dây dài l đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image113.wmf]0,5

B
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 T hợp với đường cảm ứng từ một góc 
[image: image114.wmf]30

°

. Dòng điện qua dây có cường độ 0,5 A, thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 
[image: image115.wmf]2
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 N. Chiều dài đoạn dây dẫn là:
A. 32 cm.
B. 3,2 cm.
C. 16 cm.
D. 1,6 cm.
Câu 38: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có các cạnh 
[image: image116.wmf]10
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 cm, 
[image: image117.wmf]20

BC
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 cm, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ. Mômen lực từ tác dụng lên khung bằng 0,02 N.m, biết dòng điện chạy qua khung bằng 2 A. Độ lớn cảm ứng từ là:
A. 5 T.
B. 0,5 T.
C. 0,05 T.
D. 0,2 T.
Câu 39: Một khung dây dẫn hình chữ nhật diện tích 
[image: image118.wmf]2

20cm

 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image119.wmf]4
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 T. Khi cho dòng điện 0,5 A chạy qua khung thì mômen lực từ cực đại tác dụng lên khung là 
[image: image120.wmf]4

0,4.10
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 N.m. Số vòng dây trong khung là:
A. 10 vòng.
B. 20 vòng.
C. 200 vòng.
D. 100 vòng.
Câu 40: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có cạnh 
[image: image121.wmf]10

AB
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 cm, 
[image: image122.wmf]5

BC

=

 cm, gồm 20 vòng dây nối tiếp nhau có thể quay quanh cạnh AB thẳng đứng, dòng điện 1 A đi qua mỗi vòng dây và hệ thống đặt trong từ trường đều 
[image: image123.wmf]0,5

B
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 T sao cho véctơ pháp tuyến của khung hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 
[image: image124.wmf]30

°

. Mômen lực từ tác dụng lên khung có độ lớn:
A. 
[image: image125.wmf]3
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 N.m.
B. 
[image: image126.wmf]4

25.10
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 N.m.
C. 
[image: image127.wmf]3
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 N.m.
D. 
[image: image128.wmf]3

50.10

-

 N.m.
Câu 41: Một đoạn dây dẫn đồng chất có khối lượng 10 g, dài 30 cm được treo trong từ trường đều. Đầu trên của dây O có thể quay tự do xung quanh một trục nằm ngang như hình vẽ. Khi cho dòng điện 8 A qua đoạn dây thì đầu dưới M của đoạn dây di chuyển một đoạn theo phương ngang 
[image: image129.wmf]2,6

d
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 cm. Tính cảm ứng từ B. Lấy 
[image: image130.wmf]2
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[image: image353.emf]A. 
[image: image131.wmf]5
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B. 
[image: image132.wmf]4
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 T.
C. 
[image: image133.wmf]4
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 T.
D. 
[image: image134.wmf]5

64.10

-

 T.
Câu 42: Một thanh nhôm dài 1,6 m, khối lượng 0,2 kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với 2 thanh ray đặt nằm ngang như hình vẽ. Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ hướng ra ngoài mặt phẳng hình vẽ. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là 
[image: image135.wmf]0,4

k
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, 
[image: image136.wmf]0,05

B
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 T, biết thanh nhôm chuyển động đều. Thanh nhôm chuyển động về phía nào, tính cường độ dòng điện trong thanh nhôm, coi rằng trong khi thanh nhôm chuyển động điện trở của mạch điện không đổi, lấy 
[image: image137.wmf]2
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, bỏ qua hiện tượng cảm ứng điện từ: 
A. chuyển động sang trái, 
[image: image138.wmf]6

I

=

 A.
B. chuyển động sang trái, 
[image: image139.wmf]10

I

=

 A.

C. chuyển động sang phải, 
[image: image140.wmf]10

I

=

 A.
D. chuyển động sang phải, 
[image: image141.wmf]6

I
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 A.
[image: image354.emf]Câu 43: Hai thanh ray đặt trong mặt phẳng nghiêng nằm trong từ trường đều. Mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang 
[image: image142.wmf]30

°

, các đường sức từ có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Một thanh nhôm dài l m khối lượng 0,16 kg trượt không ma sát trên hai thanh ray xuống dưới với vận tốc không đổi. Biết 
[image: image143.wmf]0,05

B
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 T. Hỏi đầu M của thanh nối với cực dương nguồn hay cực âm, cường độ dòng điện qua thanh nhôm bằng bao nhiêu, coi rằng khi thanh nhôm chuyển động nó vẫn luôn nằm ngang và cường độ dòng điện trong thanh nhôm không đổi. Lấy 
[image: image144.wmf]2
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A. M nối với cực âm, 
[image: image145.wmf]6
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=

 A.
B. M nối với cực âm, 
[image: image146.wmf]18,5

I

=

 A.

C. M nối với cực dương, 
[image: image147.wmf]6

I

=

 A.
D. M nối với cực dương, 
[image: image148.wmf]18,5
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 A.
[image: image355.emf]Câu 44: Một khung dây dẫn tròn bán kính 10 cm gồm 50 vòng. Trong mỗi vòng có dòng điện 10 A chạy qua, khung dây đặt trong từ trường đều đường sức từ song song với mặt phẳng của khung, 
[image: image149.wmf]0,2
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T. Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung là: 
A. 2,14 N.m.

B. 3,14 N.m.
C. 4,14 N.m.

D. 5,14 N.m.
Câu 45: Một khung dây dẫn tròn bán kính 5 cm gồm 75 vòng đặt trong từ trường đều có 
[image: image150.wmf]0,25

B
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 T. Mặt phẳng khung làm với đường sức từ góc 
[image: image151.wmf]60

°

, mỗi vòng dây có dòng điện 8 A chạy qua. Tính mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung:
A. 0,24 N.m.
B. 0,35 N.m.
C. 0,59 N.m.
D. 0,72 N.m.
Câu 46: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a đặt trong từ trường đều có đường sức từ song song với mặt phẳng khung, trong khung có dòng điện cường độ I. Tính mômen lực từ tác dụng lên khung đối với trục quay T:
A. 
[image: image152.wmf].
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B. 
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C. 
[image: image154.wmf]22
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D. 
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[image: image356.emf]Câu 47: Ba dòng điện thẳng song song 
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 A, 
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 A, 
[image: image158.wmf]3
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 A nằm trong mặt phẳng hình vẽ, khoảng cách giữa 
[image: image159.wmf]1

I

 và 
[image: image160.wmf]2

I

 bằng 
[image: image161.wmf]5
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 cm, giữa 
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 và 
[image: image163.wmf]3
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 bằng 
[image: image164.wmf]7

b

=

 cm. Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài dòng điện 
[image: image165.wmf]3
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 là: 
A. 
[image: image166.wmf]5
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B. 
[image: image167.wmf]5

3,8.10
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 N.
C. 
[image: image168.wmf]5
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 N.

D. 
[image: image169.wmf]5
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 N.
Câu 48: Ba dòng điện thẳng song song 
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 A, 
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 A, 
[image: image172.wmf]3
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 A nằm trong mặt phẳng hình vẽ như Câu 47, khoảng cách giữa 
[image: image173.wmf]1

I

 và 
[image: image174.wmf]2

I

 bằng 
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 cm, giữa 
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 và 
[image: image177.wmf]3
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 bằng 
[image: image178.wmf]7

b
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 cm. Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài dòng điện 
[image: image179.wmf]2

I

 là:
A. 
[image: image180.wmf]5

2,1.10
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 N.

B. 
[image: image181.wmf]5
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 N.
[image: image357.emf]C. 
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D. 
[image: image183.wmf]5
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 N.
Câu 49: Ba dòng điện thẳng song song cùng chiều 
[image: image184.wmf]12
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A, và 
[image: image185.wmf]3

I

 cùng nằm trong mặt phẳng nằm ngang vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, tại M, N, C, biết 
[image: image186.wmf]·
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 và 
[image: image187.wmf]5
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 cm . 
[image: image188.wmf]3

I

 chạy trong dây dẫn bằng đồng có đường kính 1,5 mm, khối lượng riêng 
[image: image189.wmf]3

8,9gcm

, lấy 
[image: image190.wmf]2
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. Để lực từ tác dụng lên dòng điện 
[image: image191.wmf]3

I

 cân bằng với trọng lượng của dây thì 
[image: image192.wmf]3

I

 bằng bao nhiêu: 
A. 58,6 A.
B. 68,6 A.
C. 78,6 A.
D. 88,6 A.
[image: image358.emf]Câu 50: Dùng một dây đồng gập lại thành ba cạnh của một hình chữ nhật, hai đầu M, N có thể quay trục nằm ngang như hình vẽ. Khung đặt trong từ trường đều phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên. Khi cho dòng điện có 
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 A chạy vào khung thì khung lệch khỏi mặt phẳng thẳng đứng theo phương ngang 1 cm. Biết 
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. Tìm khối lượng của khung: 
A. 1,5 g.
B. 11,5 g.
C. 21,5 g.
D. 31,5 g.
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Câu 1: Đáp án D.
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Câu 2: Đáp án A.
Khi phủ 1 lớp sơn cách điện mỏng thì 
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Câu 3: Đáp án B.
+ Lớp sơn mỏng cách điện nên 
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Câu 4: Đáp án B.
+ Khi phủ 1 lớp sơn mỏng cách điện thì 
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+ Chiều dài sợ dây 
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Câu 5: Đáp án C.
Tương tác giữa các điện tích đứng yên không phải tương tác từ mà đó là tương tác tĩnh điện.
Câu 6: Đáp án D.
Người ta có thể xác định chiều lực từ bằng quy tắc bàn tay trái.
Câu 7: Đáp án B.
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[image: image359.emf]Câu 8: Đáp án B.
Lực từ tác dụng lên tâm O của sợi dây 
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[image: image360.emf]hơn thế nữa 
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Câu 9: Đáp án B.
Vì ống dây có chiều dòng điện như trên, theo quy tắc nắm tay phải thì bên phải của ống dây là cực bắc, suy ra đầu P là cực Nam, đầu Q là cực Bắc. 
Câu 10: Đáp án A.
Vì 
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Câu 11: Đáp án A.
Sử dụng quy tắc bàn tay trái, ta được lực F sẽ có hướng từ trong ra ngoài nên nó được biểu thị bằng 1 dấu (.) như hình vẽ A.
Câu 12: Đáp án B.
Sử dụng quy tắc bàn tay trái cho hình B với chiều cảm ứng từ và cường độ dòng điện như trên thì lực F có hướng từ ngoài vào trong hay được biểu thị bằng dấu (+) như hình vẽ B.
Câu 13: Đáp án C.
Sử dụng quy tắc bàn tay trái cho hình vẽ C thì ta được lực F có chiều hướng từ ngoài vào trong hay được biểu thì bằng dấu (+).
Câu 14: Đáp án B.
Sử dụng quy tắc bàn tay trái ta được hình B biểu diễn chiều của cảm ứng từ đúng.
Câu 15: Đáp án A.
Sử dụng quy tắc bàn tay trái cho hình A do cảm ứng từ có hướng đi ra ngoài nên lực từ F sẽ có hướng như trên.
Câu 16: Đáp án A.
Sử dụng quy tắc bàn tay trái cho hình A do cảm ứng từ có hướng đi ra ngoài nên lực từ F sẽ có hướng như trên.
Câu 17: Đáp án D.
Hình D biểu diễn đúng hướng của lực từ.
Câu 18: Đáp án A.
Vì I có chiều đi lại gần chúng ta hay đi từ trong ra ngoài nên theo quy tắc bàn tay trái lực F sẽ hướng sang bên phải (chọn hình A).
Câu 19: Đáp án B.
Vì I có chiều đi ra xa chúng ta hay đi từ ngoài vào trong nên theo quy tắc bàn tay trái lực F sẽ hướng xuống dưới (hình B).
Câu 20: Đáp án D.
Hình D biểu diễn đúng hướng lực từ, các hình A, B , C chiều của lực từ đều bị ngược.
Câu 21: Đáp án C.
Vì I có chiều đi ra xa chúng ta và vuông góc với mặt phẳng nên theo quy tắc bàn tay trái lực từ F sẽ có hướng sang trái chếch xuống dưới chọn hình C.
Câu 22: Đáp án A.
Ở hình A ta có I và B song song với nhau nên 
[image: image215.wmf]0
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Câu 23: Đáp án C.
Hình C biểu diễn đúng hướng lực từ theo quy tắc bàn tay trái.
Câu 24: Đáp án D.
Theo quy tắc bàn tay trái thì ở hình D lực F sẽ có phương vuông góc với mặt phẳng và tiến lại gần chúng ta hơn nên được biểu thị bằng 1 dấu (.).
Câu 25: Đáp án C.
Lực từ 
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Câu 26: Đáp án D.
Xét một đoạn dòng điện rất nhỏ 
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 (có thể coi là đoạn thẳng) của dòng điện tròn 
[image: image218.wmf]2
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 , theo quy tắc nắm tay phải, từ trường do dòng điện 
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 gây ra tại 
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 sẽ cùng phương với 
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 nên ta có lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đó là 
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. Từ đó suy ra lực từ tác dụng lên dòng điện 
[image: image223.wmf]2
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 bằng không.
[image: image361.emf]Câu 27: Đáp án A.
Lực từ tác dụng lên cạnh AM có điểm đặt tại trung điểm AM và theo quy tắc bàn tay trái nó có hướng từ ngoài vào trong và có độ lớn: 

[image: image224.wmf]33
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Câu 28: Đáp án B.
Lực từ tác dụng lên cạnh MN có điểm đặt tại trung điểm MN và theo quy tắc bàn tay trái nó có hướng từ trong ra ngoài và có độ lớn:
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Câu 29: Đáp án C.
Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng dài là: 
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12

2.10.

II

F

r

-

=

l

 
Câu 30: Đáp án D.
Khi dòng điện vào từ trường đồng thời đổi chiều thì lực từ không thay đổi (về phương, chiều, điểm đặt, độ lớn) nên đáp án D là sai.
Câu 31: Đáp án B.
Khi hai dòng điện cùng chiều thì tương tác hút nhau.
Câu 32: Đáp án D.
Đáp án D là sai vì khi dây dẫn có dòng điện đặt song song với đường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây bằng 0.
Câu 33: Đáp án C.
Khi đó F sẽ tăng lên 
[image: image227.wmf]4.416
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 lần.
Câu 34: Đáp án C.
[image: image362.emf]
Theo quy tắc bàn tay trái cho từng cạnh của khung dây hình chữ nhật, ta thấy các lực có phương nằm trên mặt phẳng hình chữ nhật, có hướng vào tâm hình chữ nhật và làm nén khung. 
Câu 35: Đáp án B.
Khi mà mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ thì khung dây dẫn đặt trong từ trường chịu tác dụng của ngẫu lực.
Câu 36: Đáp án B.
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Câu 37: Đáp án A.
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Câu 38: Đáp án B.
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Câu 39: Đáp án D.

[image: image231.wmf]4

44

0,4.10

100

sin0,5.4.10.20.10

M

N

IBS

-

--

===

f

 vòng
Câu 40: Đáp án A.
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Câu 41: Đáp án C.
+ Vì có tác dụng của lực từ nên đoạn dây bị lệch sang 1 bên và có vị trí cân bằng khi dây treo lệch 1 góc 
[image: image233.wmf]a


+ Đoạn dây nằm cân bằng nên 
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Câu 42: Đáp án C.
[image: image363.emf]
+ Sử dụng quy tắc bàn tay trái với chiều dòng điện đi từ M đến N, cảm ứng từ hướng từ ngoài vào trong, ta được F hướng sang phải, vậy thanh nhôm chuyển động sang bên phải.

+ Thanh ray MN chuyển động đều (hay là có gia tốc bằng 0), áp dụng định luật II Newton ta được: 
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, chọn hệ trục Oxy theo chiều của 
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 và 
[image: image240.wmf]P

ur

, chiếu xuống 2 trục ta được:

[image: image241.wmf]ms

FF

kmgBIl

NPmg

=

ì

Þ=

í

==

î

 


[image: image242.wmf]0,4.0,2.10
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Câu 43: Đáp án D.
[image: image243.jpg]



+ Vì thanh nhôm trượt không ma sát trên hai thanh ray xuống dưới nên lực F có chiều hướng xuống dưới, áp dụng quy tắc bàn tay trái ta được cường độ dòng điện I có chiều hướng từ ngoài vào trong (+) nên dòng điện sẽ chạy từ M đến N nên cực dương phải nối với M.
+ Khi thanh nhôm chuyển động nó vẫn luôn nằm ngang nên 
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, chọn trục Oxy theo hướng của mặt phẳng nghiêng.

+ Chiếu theo phương của Ox ta được: 
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Câu 44: Đáp án B.
[image: image364.emf]
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Câu 45: Đáp án C.
+ Vì đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 
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Câu 46: Đáp án D.
Đường sức từ song song với mặt phẳng khung nên nó vuông góc với vectơ pháp tuyến 
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Câu 47: Đáp án A.
[image: image254.jpg]



+ Vì hai dòng điện 1 và 3 ngược chiều nhau nên tương tác giữa 2 dòng điện là tương tác đẩy nên vectơ  
[image: image255.wmf]13
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 sẽ hướng ra ngoài.

+ Vì hai dòng điện 2 và 3 cùng chiều nhau nên tương tác giữa 2 dòng điện là tương tác hút nên vectơ 
[image: image256.wmf]23
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 sẽ hướng vào trong.
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[image: image260.wmf]5
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Câu 48: Đáp án B.
+ Vì hai dòng điện 2 và 3 cùng chiều nhau nên tương tác giữa 2 dòng điện là tương tác hút nên vectơ 
[image: image261.wmf]32
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 sẽ hướng về phía dòng điện 3.
+ Vì hai dòng điện 1 và 2 ngược chiều nhau nên tương tác giữa 2 dòng điện là tương tác đẩy nên vectơ 
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 sẽ hướng ra ngoài hay là về phía dòng điện 3.
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[image: image266.wmf]5
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Câu 49: Đáp án C.
[image: image365.emf]
Hợp lực do hai dòng điện tác dụng lên dòng điện 
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Để lực từ tác dụng lên dòng điện 
[image: image270.wmf]3
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 cân bằng với trọng lượng của dây thì ta phải có:
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Thay số với chú ý 
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Câu 50: Đáp án D.
[image: image275.jpg]



+ Gọi 
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 và 
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 lần lượt là điểm lệch khỏi của dây theo phương ngang, theo đề bài 
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+ Gọi 
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 là trọng lượng các cạnh MK, NS, 
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+ Momen 
[image: image281.wmf]12

,

PP

uruur

 đối với trục quay MN là: 
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Gọi F là lực từ tác dụng lên QS, momen của 
[image: image283.wmf]F
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 đối với trục quay MN là 
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+ Từ điều kiện 
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